LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI VÒNG LOẠI BẢNG B
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2018

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	I
	8/1
	15h00
	Vinh
	Sông Lam Nghệ An
	-
	 FLC Thanh Hóa
	

	
	
	15h00
	QK4
	Quảng Nam 
	-
	SHB Đà Nẵng
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	Hà Tĩnh
	

	II
	10/1
	15h00
	Vinh
	SHB Đà Nẵng
	-
	 Sông Lam Nghệ An
	

	
	
	15h00
	QK4
	FLC Thanh Hóa
	-
	 Hà Tĩnh
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Quảng Nam
	

	III
	13/1
	15h00
	Vinh
	Hà Tĩnh
	-
	 Quảng Nam
	

	
	
	15h00
	QK4
	FLC Thanh Hóa
	-
	 SHB Đà Nẵng
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Sông Lam Nghệ An
	

	IV
	16/1
	15h00
	QK4
	Quảng Nam
	-
	 FLC Thanh Hóa
	

	
	
	15h00
	Vinh
	Hà Tĩnh
	-
	Sông Lam Nghệ An
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	 SHB Đà Nẵng
	

	V
	18/1
	15h00
	QK4
	SHB Đà Nẵng
	-
	 Hà Tĩnh
	

	
	
	15h00
	Vinh
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Quảng Nam
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	 FLC Thanh Hóa
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	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	VI
	22/1
	15h00
	Vinh
	 FLC Thanh Hóa
	-
	Sông Lam Nghệ An
	

	
	
	15h00
	QK4
	SHB Đà Nẵng
	-
	Quảng Nam 
	

	
	
	
	
	Hà Tĩnh
	-
	 Nghỉ
	

	VII
	24/1
	15h00
	Vinh
	 Sông Lam Nghệ An
	-
	SHB Đà Nẵng
	

	
	
	15h00
	QK4
	 Hà Tĩnh
	-
	FLC Thanh Hóa
	

	
	
	
	
	Quảng Nam
	-
	Nghỉ
	

	VIII
	27/1
	15h00
	Vinh
	 Quảng Nam
	-
	Hà Tĩnh
	

	
	
	15h00
	QK4
	 SHB Đà Nẵng
	-
	FLC Thanh Hóa
	

	
	
	
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Nghỉ
	

	IX
	30/1
	15h00
	QK4
	 FLC Thanh Hóa
	-
	Quảng Nam
	

	
	
	15h00
	Vinh
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Hà Tĩnh
	

	
	
	
	
	 SHB Đà Nẵng
	-
	Nghỉ
	

	X
	1/2
	15h00
	QK4
	 Hà Tĩnh
	-
	SHB Đà Nẵng
	

	
	
	15h00
	Vinh
	Quảng Nam
	-
	Sông Lam Nghệ An
	

	
	
	
	
	 FLC Thanh Hóa
	-
	 Nghỉ
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